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Câu 1: Phủ định biện chứng là sự phủ định được diễn ra do sự phát triển của

A. nhân tố tác động đến sự vật.
B. bản thân sự vật hiện tượng.

C. những yếu tố ngoại lai.
D. các yếu tố bên ngoài.
Câu 2: Triết học diễn tả thế giới quan của con người dưới dạng một hệ thống các phạm trù, quy luật

A. chung nhất.
B. cụ thể.
C. độc lập.
D. riêng biệt.
Câu 3: Bàn về vai trò sáng tạo ra lịch sử, việc chế tạo ra công cụ lao động giúp con người

A. hoàn thiện các giác quan.
B. có cuộc sống đầy đủ hơn.

C. phát triển tư duy.
D. tự sáng tạo ra lịch sử của mình.
Câu 4: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Lí luận mà không gắn liền với thực tiễn là suông. Câu nói đó thể hiện thực tiễn là

A. động lực của chân lí.
B. tiêu chuẩn của chân lí.

C. cơ sở của nhận thức.
D. mục đích của nhận thức.
Câu 5: Giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất thì

A. cả chất và lượng cùng biến đổi từ từ.

B. cả chất và lượng cùng biến đổi nhanh chóng.

C. lượng biến đổi chậm, chất biến đổi nhanh chóng.

D. chất biến đổi chậm, lượng biến đổi nhanh chóng.
Câu 6: Sự biến đổi về lượng của sự vật, hiện tượng diễn ra một cách

A. đột biến.
B. nhanh chóng.
C. chậm dần.
D. dần dần.
Câu 7: Khẳng định nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định biện chứng?

A. Bão làm đổ cây.
B. Đổ hoá chất xuống hồ làm cá chết.

C. Cây lúa trổ bông.
D. Chiên trứng gà để ăn.
Câu 8: Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng cách nào dưới đây?

A. Sự điều hoà giữa các mâu thuẫn.
B. Sự tác động giữa các mặt đối lập.

C. Sự thương lượng giữa các mặt đối lập.
D. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
Câu 9: Phát triển là khái niệm dùng để khái quát những hình thức vận động theo chiều hướng

A. đơn giản.
B. tiến lên.
C. thụt lùi.
D. thẳng tắp.
Câu 10: Quá trình giải quyết mâu thuẫn làm cho thế giới khách quan đi theo chiều hướng nào dưới đây?


A. Tạm thời đứng yên.
B. Vận động và phát triển vô tận.


C. Xóa bỏ hoàn toàn sự vận động.
D. Ngăn chặn sự phát triển.

Câu 11: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật hiện tượng là do yếu tố nào dưới đây?


A. Sự đồng thuận giữa các mặt đối lập.
B. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.


C. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập.
D. Sự gắn kết giữa các mặt đối lập.

Câu 12: Chủ thể nào dưới đây sáng tạo nên các giá trị vật chất và tinh thần của con người

A. Siêu nhiên.
B. Thần
C. Tự nhiên
D. Con người
Câu 13: Việc làm nào dưới đây là vì sự phát triển của con người?

A. Phá rừng để khai hoang.
B. Tiêm chủng cho trẻ em.


C. Khai thác rừng phòng hộ.
D. Buôn bán ma tuý.
Câu 14: Theo quan điểm Mác - Lênin, bằng vận động và thông qua vận động mà sự vật hiện tượng

A. biến đổi.
B. biến hóa.
C. tồn tại.
D. chuyển hóa.
Câu 15: Nội dung nào dưới đây là đặc trưng của phủ định siêu hình?

A. Sự phủ định diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật

B. Sự phủ định diễn ra do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên

C. Sự phủ định diễn ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài.

D. Sự phủ định diễn ra do ảnh hưởng của hoàn cảnh sống.
Câu 16: Thực tiễn có vai trò nào dưới đây đối với nhận thức?

A. Khuynh hướng phát triển của sự vật.
B. Nguyên nhân vận động của nhận thức.

C. Cách thức vận động của sự vật.
D. Cơ sở, động lực của nhận thức.
Câu 17: Biến đổi nào dưới đây thể hiện lượng của sự vật, hiện tượng?

A. Nhảy vọt.
B. Đột phá.
C. Nhanh chóng.
D. Dần dần.
Câu 18: Theo quan điểm triết học Mác - Lênin, khi xem xét sự vật hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội cần phải xem xét theo trạng thái nào dưới đây?

A. Áp đặt máy móc.
B. Luôn cứng nhắc và bất biến.

C. Phiến diện, cô lập.
D. Vận động, biến đổi không ngừng.
Câu 19: Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là mâu thuẫn cũ mất đi, mâu thuẫn mới hình thành, sự vật hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật hiện tượng mới là thể hiện nội dung nào dưới đây?

A. Kết quả.
B. Nội dung.
C. Phương hướng.
D. Cách thức.

Câu 20: Để tạo ra sự biến đổi về chất trước hết cần phải

A. tạo ra sự biến đổi về lượng.
B. tạo ra chất mới tương ứng.

C. tích lũy dần về chất.
D. làm cho chất mới ra đời.
Câu 21: Thái độ nào dưới đây học sinh cần thực hiện để chứng tỏ sự vận động và phát triển đi lên trong quá trình rèn luyện của bản thân?

A. Coi thường việc nhỏ.
B. Kiên trì rèn luyện.

C. Làm việc nửa vời.
D. Nản chí khi khó khăn.
Câu 22: Triết học là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về


A. đối tượng nghiên cứu của các khoa học.


B. thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó.


C. đặc điểm của từng bộ môn khoa học.


D. phương pháp, cách thức đánh giá sự vật, hiện tượng.

Câu 23: Đỉnh cao của sự phát triển xã hội là

A. con người được phát triển tự do.

B. không còn chế độ bóc lột

C. con người sống trong một xã hội tự do phát triển cá nhân.

D. xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản.
Câu 24: Hệ thống các quan điểm lý luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó được gọi là

A. triết học.
B. nhân sinh quan.
C. thế giới quan.
D. vận động.
Câu 25: Động lực nào dưới đây thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để cải tạo xã hội?

A. Nhu cầu khám phá tự nhiên.
B. Nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp.

C. Nhu cầu về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
D. Nhu cầu lao động của con người.
Câu 26: Sự phát triển diễn ra một cách phổ biến ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và

A. vật chất.
B. tư duy.

C. thế giới khách quan.
D. nhu cầu tồn tại.
Câu 27: Những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội là nội dung khái niệm nào dưới đây?

A. Nhận thức.
B. Phủ định.
C. Thực tiễn.
D. Mâu thuẫn.
Câu 28: Vận động là mọi sự biến đổi, biến hóa nói chung của các sự vật hiện tượng trong giới tự nhiên và

A. đời sống xã hội.
B. các chủ thể khác nhau.

C. các dạng hạt cơ bản.
D. thế giới vật chất.
Câu 29: Quan điểm vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Thế giới vật chất không do ai sáng tạo ra và không ai có thể tiêu diệt được là thể hiện thế giới quan nào dưới đây?


A. Biện chứng.
B. Duy vật.
C. Duy tâm.
D. Siêu hình.

Câu 30: Thực tiễn có vai trò nào dưới đây đối với nhận thức?

A. Tiêu chuẩn của chân lí.
B. Cách thức vận động của sự vật.

C. Khuynh hướng phát triển của sự vật.
D. Nguyên nhân vận động của nhận thức.
Câu 31: Thế giới quan giải quyết những vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa


A. vật chất và ý thức.
B. tư duy và ý thức.


C. ý thức và ý thức.
D. vật chất và vật chất.

Câu 32: Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức không thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

A. Mục đích của nhận thức.
B. Tiêu chuẩn của chân lí.

C. Nguyên nhân vận động của nhận thức.
D. Cơ sở, động lực của nhận thức.
Câu 33: Triết học duy vật biện chứng cho rằng, quá trình nhận thức bắt nguồn từ

A. thực tiễn.
B. suy nghĩ.
C. tinh thần.
D. tư duy.
Câu 34: Nội dung vấn đề cơ bản của triết học bao gồm mấy mặt dưới đây?


A. Ba.
B. Bốn.
C. Hai.
D. Năm.
Câu 35: Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ sự tồn tại và


A. phát triển tự nhiên của sự vật.
B. sáng tạo của bản thân sự vật.


C. vận động của sự vật hiện tượng.
D. hình thành trong bản thân sự vật.

Câu 36: Xóa bỏ sự tồn tại của một sự vật hiện tượng nào đó là nội dung khái niêm nào dưới đây?

A. Nhận thức.
B. Canh tranh.
C. Phủ định.
D. Vận động.

Câu 37: Mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi các mặt đối lập

A. còn tồn tại và phát triển.
B. đấu tranh gay gắt với nhau.

C. bị thủ tiêu, chuyển thành cái khác.
D. tác động liên hệ gắn bó với nhau.
Câu 38: Hoạt động thực tiễn rất đa dạng, phong phú, triết học duy vật biện chứng khai quát thành mấy hình thức dưới đây?

A. Năm.
B. Hai.
C. Ba.
D. Bốn.
Câu 39: Heraclit nói: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” là thể hiện phương pháp luận nào dưới đây?

A. Biện chứng.
B. Siêu hình.
C. Duy tâm.
D. Duy vật.
Câu 40: Khẳng định nào dưới đây đúng về phủ định siêu hình?

A. Phủ định siêu hình là kết quả của quá trình giải quyết mâu thuẫn.

B. Phủ định siêu hình thúc đẩy sự vật, hiện tượng phát triển.

C. Phủ định siêu hình kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật cũ.

D. Phủ định siêu hình xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.
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